CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Mầm non

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Khoa học phát triển chương trình 
2. Số tín chỉ: 2 (2;0)

3.Trình độ: Cao đẳng

4. Phân bố thời gian: Học kỳ 5 năm thứ ba.


- Lý thuyết: 30 tiết


- Kiểm tra:  2 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Học sau  khi sinh viên đã học các học phần cơ sở chuyên  ngành và các học phần chuyên ngành sư phạm.
6. Mục tiêu học phần: 

6.1. Kiến thức:
*) Kiến thức tổng quát: Sinh viên có nhận thức cơ bản về phát triển chương trình giáo dục 

*) Kiến thức chuyên môn

- Mô tả, giải thích và viết được các loại kế hoạch giáo dục ( năm học, chủ đề, tuần, ngày)

- Tổ chức được các hoạt động giáo dục theo chủ đề ( học, chơi, lao động….)ở trường mầm non

- Thiết kế được môi trường học tập theo chủ đề giáo dục

6.2. Kỹ năng:

*) Kỹ năng chuyên môn:

- SV có kỹ năng phát triển chương trình
- Lập các loại kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chủ đề cho trẻ mầm non; kỹ năng thiết kế môi trường giáo dục để thực hiện chương trình 

- Kỹ năng quan sát, đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

 *) Kỹ năng làm việc:

- Giao tiếp, ứng xử với trẻ một cách gần gũi, tình cảm; chân tình, cởi mở, thẳng thắn với đồng nghiệp; Gần gũi, tôn trọng và hợp tác, chia sẻ với cha mẹ trẻ và cộng đồng.

-  Phân tích, đánh giá được trẻ theo các hình thức khác nhau: đánh giá trẻ sau một hoạt động, sau một ngày, sau một chủ đề, sau một năm học

6.3. Thái độ:

Sinh viên có thái độ đúng đắn khi đánh giá chương trình giáo dục mầm non Việt Nam ở từng giai đoạn; có thái độ đúng đắn và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non nói riêng và trong công tác chăm sóc trẻ nói chung.
6.4. Năng lực cần đạt: 

- Môn học, học phần đóng vai trò chủ yếu đối với sự phát triển phát triển chương trình GDMN như:


+ Lập kế hoạch thực hiện chương trình


+ Tổ chức các hoạt động dạy học theo chủ đề


+ Thiết kế môi trường giáo dục theo chủ đề


+ Đánh giá việc thực hiện chương trình và đánh giá sự phát triển của trẻ

- Môn học, học phần tạo cơ hội phát triển các năng lực như: 
+ Năng lực triển khai chương trình giáo dục mầm non: Phân tích được tình hình thực tiễn (trẻ, phụ huynh, điều kiện vùng miền ở địa phương). Trên cơ sở đó giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục cho phù hợp với khả năng của trẻ.

+ Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp có chủ đề: Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình và thiết kế môi trường thực hiện các hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề 
+ Năng lực đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình: Phân tích được mục đích của việc đánh giá, nội dung đánh giá, phương pháp và hình thức đánh giá phù hợp với sự phát triển của trẻ.

+ Năng lực tư vấn, tham vấn: Tư vấn, tham vấn được tới các bậc phụ huynh của trẻ và các lực lượng xã hội khác (tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…) về môi trường học tập của trẻ, hứng thú của trẻ với chủ đề dạy học, các kiến thức kỹ năng của trẻ về chủ đề giáo dục 
7. Mô tả nội dung học phần:
Học phần đề cập đến những kiến thức cơ sở về chương trình giáo dục, chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục nhà trường mầm non, chương trình giáo dục khối lớp mầm non. Từ đó thiết kế chương trình giáo dục nhà trường mầm non và chương trình giáo dục khối lớp mầm non
8. Nhiệm vụ của sinh viên: Dự lớp, thực hành bài tập, chuẩn bị đồ dùng học tập.
9. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

1. Giáo trình Phát triển và tổ chức chương trinh giáo dục mầm non – Nguyễn Thị Thu Hiền – NXBGD.

2. Chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ nhà trẻ và hướng dẫn thực hiện (chương trình chỉnh lý), NXB GD, 1995.

3. Chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi (chương trình cải cách), NXB GD, 1995.

4. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ 3-36 tháng; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi (chương trình đổi mới), NXB GD, 2004.

5. Chương trình giáo dục mầm non (chương trình khung) NXB Giáo dục 2009.

6. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng; 3-4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi) (chương trình khung), NXB Giáo dục, 2009.

- Tài liệu tham khảo:

1. Các tài liệu viết về quan điểm tích hợp trong giáo dục mầm non.

2. Các tài liệu viết về môi trường giáo dục trong trường mầm non.

3. Tạp chí giáo dục mầm non, các văn bản khác.

4. Phạm Văn Lập: Phát triển chương trình đào tạo- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB. Đại học quốc gia Hà Nội, 1998.

5. Bộ giáo dục và đào tạo: Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, 2010

- Thang điểm: 10/10

11. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung
	Số tiết

	
	LT
	TH

	CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

1. Khái niệm 
- Chương trình giáo dục
- Phát triển CTGD 
2. Các thành tố của CTGD

3. Các mô hình PT CTGD 

3.1. Mô hình Oliva

3.2. Mô hình Taba
3.3. Mô hình Saylor, Alexander và Lewis
3.4. Mô hình Tyler
4. Cách tiếp cận trong phát triển CTGD
2.1. Tiếp cận theo mục tiêu

2.2. Tiếp cận theo nội dung

2.3. Tiếp cận theo năng lực
2.4. Tiếp cận theo phát triển
5. Quy trình phát triển CTGD
4.1. Phân tích nhu cầu

a. Nhu cầu PT CT khoá học/bậc học

b.  Nhu cầu phát triển CT một môn học

4.2. Xác định mục đích, mục tiêu 
a. Phân biệt triết lí, định hướng, mục đích giáo dục và mục đích, mục tiêu của CTGD

b. Năng lực, chuẩn đầu ra dưới dạng năng lực

4.3. Thiết kế chương trình giáo dục

a. Lựa chọn và sắp xếp nội dung CT

b. Xác định phương thức tổ chức quá trình đào tạo

c. Xác định các HTTC dạy học

d. Lựa chọn các phương pháp dạy học

e. Lựa chọn và sử dụng phương tiện, công nghệ dạy học

f. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá

4.4. Thực thi CTGD (thông qua 1 môn học/lĩnh vực phát triển)

a. Giai đoạn chuẩn bị

b. Giai đoạn thực thi

c. Đánh giá cải tiến
	6
	0

	CHƯƠNG II: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

I. Khái niệm về phát triển chương trình giáo dục mầm non

II. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình giáo dục mầm non

1. Cơ sở lí luận

1.1. Các học thuyết cơ bản về sự phát triển trẻ em

1.2. Đặc điểm phát triển của trẻ ở lứa tuổi mầm non

1.3. Một số cách tiếp cận cơ bản

- Tiếp cận mục tiêu

- Tiếp cận nội dung

- Tiếp cận phát triển

- Tiếp cận truyền thống và tiếp cận phù hợp với sự phát triển

- Tiếp cận dạy học – giáo dục hướng vào đứa trẻ và tiếp cận lấy người lớn làm trung tâm

- Tiếp cận cá nhân, tiếp cận tập thể

- Tiếp cận tích hợp, tiếp cận tương hỗ và tiếp cận tách biệt

- Tiếp cận bình đẳng và tiếp cận phân biệt

1.4. Hình thức thiết kế chương trình

- Chương trình khung

- Chương trình được tổ chức theo môn học

- Chương trình được tổ chức theo các chủ đề

- Chương trình được tổ chức theo các sự kiện

- Chương trình được tổ chức theo các hoạt động

2. Cơ sở thực tiễn của việc phát triển chương trình giáo dục mầm non

- Chương trình mẫu giáo cải tiến

- Chương trình chỉnh lí nhà trẻ và chương trình cải cách mẫu giáo
- Chương trình đổi mới hình thức tổ chức giáo dục mầm non

- Chương trình giáo dục mầm non mới 

III. Các bước phát triển chương trình giáo dục mầm non
	5
	

	CHƯƠNG II. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG MẦM NON

I. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường mầm non

1. Chương trình giáo dục nhà trường 

2. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường

3. Quy trình phát triển chương trình nhà trường
4. Yêu cầu đối với phát triển chương trình giáo dục nhà trường ở trường mầm non.

II. Nội dung và các hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường.

1. Nội dung phát triển chương trình giáo dục nhà trường

1.1. Xác định nhu cầu

1.2. Tổ chức phát triển chương trình

1.3.Tổ chức thẩm định chương trình

1.4. Tổ chức thực thi chương trình

1.5. Đánh giá, cải tiến chương trình

2. Các hoạt động phát triển chương trình giáo dục nhà trường

2.1. Tổ chức điều chỉnh cấu trúc, nội dung chương trình

2.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện

2.3. Tổ chức thực hiện chương trình

2.4. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức

2.5. Quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên

2.6. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn
	9
	0

	CHƯƠNG III. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KHỐI LỚP MẦM NON 

I. Phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp.

1. Khái niệm phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp
2. Tầm quan trọng của phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp
3. Những yêu cầu cơ bản đối với phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp

4. Quy trình phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp.

II. Nội dung và các hoạt động phát triển chương trình giáo dục mầm non của khối lớp.

1. Phát triển chương trình giáo dục lứa tuổi nhà trẻ

2. Phát triển chương trình giáo dục lứa tuổi mẫu giáo
	10
	0

	Tổng cộng
	30
	0


* Hướng dẫn thực hiện: 
- Có đầy đủ giáo trình, tài liệu chính và tài liệu tham khảo tối thiểu là bộ chương tình GDMN hiện hành
- Xây đựng đề cương chi tiết cho môn học

- Liên hệ với cơ sở giáo dục mầm non để tìm hiểu thực tiễn việc thực hiện chương trình GDMN các độ tuổi.

12. Cấp phê duyệt





 

13. Ngày phê duyệt

